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(Đề nghị công nhận sáng kiến kinh nghiệm “Kinh nghiệm áp dụng các Kỹ thuật biên soạn câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh”)
I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH:
· Họ tên:


Nguyễn Thị Minh Quý
· Sinh ngày, tháng, năm:   
16/09/1962                              Giới tính:  Nữ

· Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:
Cử nhân
· Chức năng, nhiệm vụ được giao:
Giảng viên 
· Chức vụ, đơn vị công tác:

Phụ trách tổ bộ môn Anh văn 

Khoa Khoa học cơ bản
II. NỘI DUNG:
1. Đặt vấn đề:

Hiện nay việc đổi mới phương pháp giảng dạy đang được chú trọng để đáp ứng yêu cầu của mục tiêu giáo dục. Vì vậy đổi mới trong việc kiểm tra, đánh giá cũng được coi trọng. Kiểm tra đánh giá được xem là một khâu quan trọng phải được quan tâm ngay từ khâu làm kế hoạch và trong suốt quá trình dạy và học trong nhà trường. Đánh giá SVHS nhờ vào kiểm  tra hàng ngày là trách nhiệm trực tiếp của mỗi người GV đứng lớp, mục đích là làm sáng tỏ mức độ đạt được và chưa đạt được về mục tiêu dạy học, tình trạng kiến thức, kỹ năng, thái độ của SVHS, đối chiếu với những chương trình của nhà trường để phát hiện nguyên nhân sai, sót, giúp HS điều chỉnh hoạt động học tập, có cơ hội phát triển khả năng tự đánh giá, có thể nhận ra sự tiến bộ của mình. Đồng thời nó cũng giúp cho giáo viên có cơ sở thực tế để nhận ra điểm mạnh, điểm yếu tự điều chỉnh, tự hoàn thiện hoạt động dạy học của mình, phấn đấu không ngừng trong việc nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy học. Một trong các hình thức đánh giá quan trọng và tương đối chính xác là đánh giá kiểm tra bằng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm.
Trắc nghiệm có hai hình thức cơ bản là trắc nghiệm tự luận (gọi tắt là tự luận) và trắc nghiệm khách quan (gọi tắt là trắc nghiệm). Để hướng tới yêu cầu kiểm tra, đánh giá công bằng, khách quan kết quả học tập của sinh viên học sinh (SVHS) trong nhà trường các dạng câu hỏi trắc nghiệm khách quan đã và đang được sử dụng trong các kỳ thi. 

Giáo trình được sử dụng giảng dạy cho SV hệ CĐCN tại trường là TOEIC nên tổ bộ môn Tiếng Anh đã thống nhất ra đề thi 100% trắc nghiệm và chỉ sử dụng hình thức trắc nghiệm nhiều lựa chọn (MCQs) cho SVHS thi giữa Học phần và thi Kết thúc Học phần. 
2. 
Thực trạng.

Qua nhiều năm việc ra đề thi Kết thúc học phần tại trường do tổ bộ môn phụ trách. Các GV được phân công ra đề đã cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên không tránh khỏi thiếu sót trong việc ra đề, ví dụ còn sai sót về chính tả, câu hỏi trùng lắp, một số câu hỏi cho gợi ý trả lời cho các câu hỏi khác hoặc nội dung câu hỏi chưa bao trùm hết kiến thức học tập, nội dung cần kiểm tra, … Việc biên soạn câu hỏi các câu hỏi trắc nghiệm mất nhiều thời gian và công sức. Vì thế tôi hy vọng rằng các “Kinh nghiệm áp dụng các Kỹ thuật biên soạn câu hỏi trắc nghiệm” được trình bày dưới đây có thể phần nào giúp ích các GV trong tổ bộ môn hoàn thiện công việc của mình.   
3.  Tên sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu.

“Kinh nghiệm áp dụng các Kỹ thuật biên soạn câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh”

4.  Nội dung của sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu.
4.1  Những vấn đề cần chú ý trước khi viết câu hỏi nhiều lựa chọn (MCQs)

4.1.1  Cần xác định rõ mục đích kiểm tra. Một bài kiểm tra có thể chỉ để GV biết được tình hình học tập của học sinh tại một thời điểm nhất định trong khóa học (formative tests): KT 15’, KT 45’. Một bài kiểm tra cũng có thể mang tính chất đánh giá kết quả học tập của SVHS (summative tests) như các bài thi giữa HP, thi Kết thúc HP.


4.1.2  Cần xác định rõ các nội dung kiểm tra, xác định đúng trọng tâm cần kiểm tra và tránh bỏ sót những nội dung quan trọng. Nội dung đề thi tập trung đánh giá phạm vi kiến thức rộng, bao quát chương trình học, tránh tập trung nhiều vào những mảng nhỏ kiến thức sẽ dẫn đến những mảnh rời rạc, chắp vá trong kiến thức của SVHS. Lập một ma trận đề thi theo các mức độ nhận thức (hiểu, biết, vận dụng) xác định loại câu hỏi, số lượng câu hỏi cho từng phần kiến thức. 

4.1.3  Cần xác định độ khó của bài kiểm tra. Đề thi phải có độ khó hợp lý, phù hợp với thời gian làm bài của học sinh, tránh những đề thi hoặc chỉ kiểm tra trí nhớ hoặc đánh đố HS. Không nên ra đề thi kiểu phải thuộc lòng, học vẹt. Đề thi phải đánh giá được khả năng của HS. Mục đích kiểm tra và trình độ của đối tượng kiểm tra sẽ quyết định độ khó cần thiết của bài kiểm tra. 



Về kiến thức: gồm 6 mức độ nhận thức:

+ Nhận biết: Nhận biết thông tin, ghi nhớ, tái hiện thông tin, là mức độ, yêu cầu thấp nhất của trình độ nhận thức thể hiện ở chỗ HS có thể và chỉ cần nhớ và nhận ra khi được đưa ra một khái niệm, một sự vật, một hiện tượng. 

+ Thông hiểu: Hiểu được ý nghĩa của các khái niệm, hiện tượng, sự vật; giải thích được, chứng minh được, là mức độ cao hơn nhận biết, nó liên quan đến ý nghĩa của các mối liên hệ giữa các khái niệm, thông tin mà HS đã học hoặc đã biết.  

+ Vận dụng: Vận dụng nhận biết, hiểu biết thông tin để giải quyết vấn đề đặt ra; là khả năng đòi hỏi HS phải biết vận dụng kiến thức, biết sử dụng phương pháp, nguyên lí hay ý tưởng để giải quyết một vấn đề nào đó.

+ Phân tích: Chia thông tin ra thành các phần thông tin nhỏ và thiết lập mối liên hệ phụ thuộc lẫn nhau giữa chúng.

+ Tổng hợp: Thiết kế lại thông tin từ các nguồn tài liệu khác nhau và trên cơ sở đó tạo lập nên một hình mẫu mới.

+ Đánh giá: Bình xét, nhận định về giá trị của một tư tưởng, một phương pháp, một nội dung kiến thức. Đây là một bước mới trong việc lĩnh hội kiến thức được đặc trưng bởi việc đi sâu vào bản chất của đối tượng, sự vật, hiện tượng.

4.2  Những vấn đề cần chú ý sau khi đã hoàn thành công đoạn viết câu hỏi MCQs
Sau khi đã viết xong các câu hỏi MCQs, chúng ta cần kiểm tra lại xem các câu hỏi đã đáp ứng đủ các yêu cầu sau hay chưa?

+ Các câu hỏi này đã kiểm tra đúng các vấn đề trọng tâm hay chưa?

+ Độ khó của các câu hỏi này đã phù hợp hay chưa?

+ Các câu hỏi này đã hoàn toàn chính xác hay chưa? Có còn sót lỗi (ngữ pháp, đánh máy…) hay không?

+ Vị trí của câu trả lời đúng đã đủ đa dạng hay chưa? Điều này khá quan trọng nhằm đảm bảo kết quả kiểm tra không bị ảnh hưởng bởi yếu tố may mắn. Ví dụ nếu có quá nhiều câu trả lời đúng rơi vào lựa chọn D thì nếu một học sinh chỉ chọn D cho tất cả các câu hỏi vẫn có khả năng ghi được một số điểm nhất định.

+ Ngoài ra còn cần kiểm tra lại các thành phần của MCQs (chỉ dẫn, câu hỏi, phương án trả lời…) xem đã đáp ứng đủ các tiêu chí sẽ được trình bày dưới đây.
4.3  Những vấn đề chung trong khi viết câu hỏi nhiều lựa chọn (MCQs)
Khi soạn các câu hỏi MCQs cần tránh:

+ Kiểm tra nhiều nội dung trong cùng một câu hỏi.

Ví dụ: Choose the best answer among A, B, C or D to complete the sentence:

Only when everyone had left ______________.

A. he felt at peace

B. he feels at peace

C. did he feel at peace

D. does he feel at peace

Câu hỏi trên đã kiểm tra hai nội dung cùng một lúc: đảo ngữ (inversion) và tính phù hợp về thì (sequence of tense).

Để kiểm tra một nội dung đảo ngữ, câu hỏi có thể được viết lại các lựa chọn như sau:

Only when everyone had left ______________.

A. he felt at peace

B. did he feel at peace

C. he did feel at peace

D. felt he at peace

Lúc này, do tất cả các lựa chọn đều ở cùng thì quá khứ, thí sinh sẽ chỉ tập trung vào lựa chọn trật tự đúng của từ để phù hợp với cấu trúc đảo ngữ.

+ Kiểm tra kiến thức thuộc các lĩnh vực khác ngoài ngôn ngữ.

+ Đánh đố HS vì quá khó, vượt khả năng của HS.

Ví dụ: Một câu hỏi từ vựng kiểm tra về nghĩa của những từ không phổ biến sẽ là quá khó và không có tác dụng đánh giá HS trên diện rộng.

I must take this watch to be repaired; it ________ over twenty minutes a day.

A. increases



B. progresses

C. accelerates


D. gains

Câu hỏi này là khó đối với HS vì cả bốn lựa chọn cho ở trên đều có ý nghĩa là tăng lên, nâng lên và gây khó khăn cho HS khi lựa chọn.

4.4  Những vấn đề thường gặp trong khi viết MCQs và cách khắc phục

Khi biên soạn các câu hỏi MCQs cần chú ý các vấn đề có thể nảy sinh và cách khắc phục các vấn đề đó trong quá trình viết.


4.4.1. Những vấn đề thường gặp trong khi viết phần thân câu hỏi (stem) và cách khắc phục.


4.4.1.1  Phần thân câu hỏi làm lộ câu trả lời.

Trong câu hỏi có chứa yếu tố khiến thí sinh có thể đoán được câu trả lời.


Ví dụ: He was badly injured in an ________ yesterday.


A. traffic jam


B. accident

C. crash

D. collision

Mạo từ an trong câu hỏi trên giúp thí sinh biết ngay câu trả lời phải là B – accident. Để sửa lại stem cho tốt, ta có thể viết lại như sau:

He was badly injured in a/an ________ yesterday.


A. traffic jam


B. accident

C. crash

D. collision

4.4.1.2  Phần thân câu hỏi không chứa hết thông tin, do đó các lựa chọn có phần bị lặp



Ví dụ: He is _______________.


A. the man whom I talked about


B. the man that talked about


C. the man which I talked about


D. the man that I talked 

Đây sẽ là một câu hỏi tốt nếu chúng ta chuyển phần bị lặp (the man) lên phần thân câu hỏi (stem).

He is the man _______________.

A. whom I talked about



B. that talked about


C. which I talked about



D. that I talked 




4.4.1.3  Phần thân câu hỏi không rõ ràng, có thể làm thí sinh nhầm lẫn.

Phần này chủ yếu liên quan đến dạng MCQs chọn câu trả lời sai. Khi trình bày câu hỏi loại này, phần stem phải rất rõ ràng để thí sinh hiểu rõ yêu cầu của đề bài

Ví dụ: Read the passage and answer the question that follows by circling the corresponding letter A, B, C or D.

Try new and improved Green Mountain Tea. Traditionally grown and hand picked by the folks who have developed tea for centuries. Green Mountain Tea gives you a taste of history. It’s delicious, and it’s healthy, too. Green Mountain Tea contains more vitamins than any other tea on the market. Good for colds, headaches, and even stomachaches! One box of fifty tea bags is only $5.00.

   
Question: Which of the following is NOT true?


A. Green Mountain Tea is delicious. 


B. Green Mountain Tea is good for toothaches.


C. Green Mountain Tea is good for headaches.


D. Green Mountain Tea is new.
Chữ NOT được in hoa trong câu hỏi trên nhằm tập trung sự chú ý của thí sinh vào yêu cầu đặc biệt của đề bài.



4.4.1.4  Phần thân câu hỏi (stem) chứa thông tin thừa


All of the following sentences, which contains relative clauses, are correct EXCEPT 

for ….


A. The suitcase which my father bought was upstairs.


B. The suitcase my father bought was upstairs.


C. The suitcase bought by my father was upstairs.


D. The suitcase buying my father was upstairs.

Phần “which contains relative clauses” là phần thông tin thừa vì không cần có nó thí sinh vẫn có thể làm được bài.

Ta có thể viết lại phần thân (stem) trên bằng cách bỏ đi phần thông tin không cần thiết.


Strong stem: All of the following sentences are correct EXCEPT for….

Tóm lại, một phần thân câu hỏi (stem) tốt cần đáp ứng được các yêu cầu sau:
+ Không làm lộ câu trả lời

+ Chứa đầy đủ thông tin để tránh sự trùng lặp ở các lựa chọn.

+ Chứa chỉ dẫn rõ ràng 

+ Không chứa thông tin thừa

4.4.2. Những vấn đề thường gặp khi viết các phương án lựa chọn và cách khắc phục.

4.4.2.1  Trong các phương án lựa chọn có nhiều hơn một đáp án đúng (Double Key)
Ví dụ: Choose from the prepositions marked A, B, C and D the correct one to fill in the blank by circling the corresponding letter A, B, C or D.
___________ weekends, John often goes fishing with his friend George.


A. On


B. In


C. At


D. By

Trong ví dụ trên cả hai phương án A và C đều đúng. Do vậy sau khi viết xong các lựa chọn người viết phải kiểm tra thật cẩn thận để xem liệu có thể chấp nhận nhiều hơn một phương án hay không. Câu hỏi trên có thể được viết lại bằng cách thay đổi một lựa chọn.
___________ weekends, John often goes fishing with his friend George.


A. For


B. In


C. At


D. By


4.4.2.2  Trong số các phương án gây nhiễu có phương án sai quá lộ liễu.

Ví dụ: 


He is a very honest man; he never _______ lies.


A. speaks

B. say


C. tells

D. utters

Lựa chọn B dễ dàng bị loại bỏ vì sai về ngữ pháp. Câu hỏi sẽ tốt hơn nếu ta chuyển phương án B thành says.


4.4.2.3  Các lựa chọn không tương đương (unparallelism)

Các phương án lựa chọn cần có độ dài tương đương và sử dụng các cấu trúc tương đương.


Ví dụ: Every atlas has its own legend.


The word legend in this sentence probably means


A. mythical story



C. a part that explains meanings of symbols 


B. famous person



D. special color

Dễ thấy lựa chọn C thu hút ngay sự chú ý vì dài hơn và cấu trúc khác hẳn so với các lựa chọn còn lại (A, B, D đều là cụm danh từ). Do đó dễ có xu hướng học sinh chọn phương án này làm câu trả lời đúng. Trong trường hợp này C cũng chính là đáp án.

Để khắc phục, ta có thể biến C thành một cụm danh từ cho tương xứng với ba lựa chọn còn lại như sau: 


Every atlas has its own legend.


The word legend in this sentence probably means


A. mythical story



C. symbol explanation 


B. famous person



D. special color


4.4.2.4  Các lựa chọn chia thành 2 cặp

Đây là một trường hợp đặc biệt của việc các phương án đưa ra không tương đương nhau


Ví dụ:


_________ that it would rain, he would have brought the umbrella. 


A. Had he known



C. He had known


B. Did he know 



D. He knew

Hai phương án A và B tương đương nhau vì cùng sử dụng cấu trúc đảo ngữ, chỉ khác thì. Hai phương án C và D tương đương nhau vì cùng sử dụng trật tự thông thường của mệnh đề. Với các câu hỏi như thế này, MCQs (chọn 1 phương án đúng trong 4 phương án đưa ra) có xu hướng bị đưa về dạng chọn 1 trong 2.
Nếu viết lại các lựa chọn như sau:


_________ that it would rain, he would have brought the umbrella. 


A. Had he known



C. Does he know


B. Did he know 



D. Has he known


Trọng tâm kiểm tra sẽ là sử dụng thì (tenses) trong câu điều kiện loại III.

Tóm lại, các phương án lựa chọn tốt cần:


+ Có một đáp án đúng duy nhất.


+ Các phương án sai phải hợp lý, không quá lộ liễu.


+ Các phương án lựa chọn phải tương đương cả về độ dài và cấu trúc.
4.5  Quy trình biên soạn đề kiểm tra trắc nghiệm khách quan

Để biên soạn đề kiểm tra cần thực hiện theo quy trình sau:


4.5.1  Bước 1. Xác định mục đích của đề kiểm tra
Đề kiểm tra là một công cụ dùng để đánh giá kết quả học tập của học sinh sau khi học xong một chủ đề, một chương, một học kì, một lớp hay một cấp học nên người biên soạn đề kiểm tra cần căn cứ vào mục đích yêu cầu cụ thể của việc kiểm tra, căn cứ chuẩn kiến thức kĩ năng của chương trình và thực tế học tập của học sinh để xây dựng mục đích của đề kiểm tra cho phù hợp.


4.5.2  Bước 2. Xác định hình thức đề kiểm tra
Kiểm tra trắc nghiệm nhiều lựa chọn (MCQs): Là trắc nghiệm bao gồm hai phần

Phần mở đầu (Câu dẫn): Nêu vấn đề và cách thực hiện. có thể là một cụm từ, một mệnh đề, một câu hoàn chỉnh hoặc một sự kiện. Nếu bài thi có nhiều câu hỏi lựa chọn thì phần thân của phần này không được gợi ý câu trả lời cho các câu hỏi khác.
Phần thông tin: Nêu các phương án để giải quyết vấn đề, gồm 4 hoặc 5 câu trả lời (thông thường là 4). Trong các phương án này chỉ có một phương án đúng. Các câu trả lời còn lại đều là câu “nhiễu”, “đánh lạc” có vẻ như hợp lý buộc học sinh phải cân nhắc, lựa chọn. Học sinh phải chỉ ra được phương án đúng.
Các câu trả lời thường được đánh dấu thứ tự bằng các chữ in hoa (A, B, C, D) hoặc chữ thường (a, b, c, d). Khi các câu trả lời có các yếu tố chung thì phải đặt các yếu tố chung này vào phần thân của câu hỏi.

4.5.3  Bước 3.  Thiết lập ma trận đề kiểm tra (bảng mô tả tiêu chí của đề kiểm tra)
Lập một bảng có hai chiều, một chiều là nội dung hay mạch kiến thức, kĩ năng chính cần đánh giá, một chiều là các cấp độ nhận thức của học sinh theo các cấp độ: nhận biết, thông hiểu và vận dụng (gồm có vận dụng ở cấp độ thấp và vận dụng ở cấp độ cao).
Trong mỗi ô là chuẩn kiến thức kĩ năng chương trình cần đánh giá, tỉ lệ % số lượng câu hỏi và tổng số điểm của các câu hỏi.

Số lượng câu hỏi của từng ô phụ thuộc vào mức độ quan trọng của mỗi chuẩn cần đánh giá, lượng thời gian làm bài kiểm tra và trọng số điểm quy định cho từng mạch kiến thức, từng cấp độ nhận thức.
Minh họa: Ma trận đề thi Kết thúc học phần Anh văn 1 dành cho SV hệ Cao đẳng chuyên nghiệp

	NỘI DUNG/ CHỦ ĐỀ
	MỨC ĐỘ KIỂM TRA
	TỔNG SỐ CÂU HỎI

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	
	Trắc nghiệm
	Trắc nghiệm
	Trắc nghiệm
	

	MULTIPLE CHOICE QUESTIONS (MCQs)

	I. Incomplete sentences
	Present Tense
	     2
	        2
	1
	     5

	
	Past Tense
	     2
	        2
	1
	     5

	
	Gerunds / Infinitives
	     4
	        3
	3
	    10

	
	Nouns/ Pronouns
	     2
	        4
	2
	     8

	
	Adjectives/ Adverbs
	     3
	        3
	2
	     8

	
	Comparisons
	     2
	        2
	2
	     6

	
	Modifiers
	     3
	        2
	2
	     7

	
	Preposition/ Conjunctions
	     2
	        3
	2
	     7

	
	Vocabulary
	     3
	        2
	3
	     8

	II. Incomplete Texts
	
	     2
	        3
	3
	     8

	III. Reading Comprehension
	
	     3
	        2
	3
	     8

	Total
	    28
	       28
	24
	80

	Weight
	   35%
	     35%
	30%
	100%


Chú thích:

1) Cấu trúc bài: 80 câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn (MCQs)  
2) Đề được thiết kế với tỉ lệ: 35% nhận biết + 35% thông hiểu + 30% vận dụng
3) Mỗi câu đúng: 0,125 điểm

* Các bước cơ bản thiết lập ma trận đề kiểm tra: 
B1. Liệt kê tên các chủ đề (nội dung, chương...) cần kiểm tra;

B2. Viết các chuẩn cần đánh giá đối với mỗi cấp độ tư duy;

B3. Quyết định tổng số câu hỏi của bài kiểm tra;
B4. Quyết định phân phối số lượng câu hỏi cho mỗi chủ đề (nội dung, chương...);

B5. Tính số câu hỏi cho mỗi chuẩn tương ứng;

B6. Tính tỉ lệ %, số điểm và quyết định số câu hỏi cho mỗi chuẩn tương ứng;

B7. Tính tổng số câu hỏi cho mỗi cột;

B8. Tính tỉ lệ % tổng số điểm phân phối cho mỗi cột;

B9. Đánh giá lại ma trận và chỉnh sửa nếu thấy cần thiết.

Cần lưu ý:
- Khi viết các chuẩn cần đánh giá đối với mỗi cấp độ tư duy:
+ Chuẩn được chọn để đánh giá là chuẩn có vai trò quan trọng trong chương trình môn học. Đó là chuẩn có thời lượng quy định trong phân phối chương trình nhiều và làm cơ sở để hiểu được các chuẩn khác.
+ Mỗi một chủ đề (nội dung, chương...) nên có những chuẩn đại diện được chọn để đánh giá.

+ Số lượng chuẩn cần đánh giá ở mỗi chủ đề (nội dung, chương...) tương ứng với thời lượng quy định trong phân phối chương trình dành cho chủ đề (nội dung, chương...) đó. Nên để số lượng các chuẩn kĩ năng và chuẩn đòi hỏi mức độ tư duy cao (vận dụng) nhiều hơn.

- Quyết định số lượng câu hỏi cho mỗi chủ đề (nội dung, chương...)
Căn cứ vào mục đích của đề kiểm tra, căn cứ vào mức độ quan trọng của mỗi chủ đề (nội dung, chương...) trong chương trình và thời lượng quy định trong phân phối chương trình để phân phối số lượng câu hỏi cho từng chủ đề.

- Tính số điểm và quyết định số câu hỏi cho mỗi chuẩn tương ứng
Căn cứ vào mục đích của đề kiểm tra để phân phối tỉ lệ % số điểm cho mỗi chuẩn cần đánh giá, ở mỗi chủ đề, theo hàng. Giữa ba cấp độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng theo thứ tự nên theo tỉ lệ phù hợp với chủ đề, nội dung và trình độ, năng lực của học sinh.

+ Căn cứ vào số điểm đã xác định ở B5 để quyết định số điểm và câu hỏi tương ứng, trong đó mỗi câu hỏi dạng TNKQ phải có số điểm bằng nhau.

4.5.4  Bước 4. Biên soạn câu hỏi theo ma trận
Việc biên soạn câu hỏi theo ma trận cần đảm bảo nguyên tắc: loại câu hỏi, số câu hỏi và nội dung câu hỏi do ma trận đề quy định, mỗi câu hỏi TNKQ chỉ kiểm tra một chuẩn hoặc một vấn đề, khái niệm.

Để các câu hỏi biên soạn đạt chất lượng tốt, cần biên soạn câu hỏi thoả mãn các yêu cầu sau: 
a. Các yêu cầu đối với câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn      
1) Câu hỏi phải đánh giá những nội dung quan trọng của chương trình;

2) Câu hỏi phải phù hợp với các tiêu chí ra đề kiểm tra về mặt trình bày và số điểm tương ứng;

3) Câu dẫn phải đặt ra câu hỏi trực tiếp hoặc một vấn đề cụ thể;

4) Không nên trích dẫn nguyên văn những câu có sẵn trong sách giáo khoa, giáo trình;
5) Từ ngữ, cấu trúc của câu hỏi phải rõ ràng và dễ hiểu đối với mọi học sinh;

6) Mỗi phương án nhiễu phải hợp lý đối với những học sinh không nắm vững kiến thức;

7) Mỗi phương án sai nên xây dựng dựa trên các lỗi hay nhận thức sai lệch của học sinh;

8) Đáp án đúng của câu hỏi này phải độc lập với đáp án đúng của các câu hỏi khác trong bài kiểm tra;

9) Phần lựa chọn phải thống nhất và phù hợp với nội dung của câu dẫn;

10) Mỗi câu hỏi chỉ có một đáp án đúng, chính xác nhất;

11) Không đưa ra phương án “Tất cả các đáp án trên đều đúng” hoặc “không có phương án nào đúng”.

4.5.5  Bước 5. Xây dựng hướng dẫn chấm (đáp án) và thang điểm
Việc xây dựng hướng dẫn chấm (đáp án) và thang điểm đối với bài kiểm tra cần đảm bảo các yêu cầu:

Nội dung: khoa học và chính xác. Cách trình bày: cụ thể, chi tiết nhưng ngắn gọn và dễ hiểu, phù hợp với ma trận đề kiểm tra.

* Cách tính điểm đề kiểm tra trắc nghiệm khách quan: Lấy điểm toàn bài là 10 điểm và chia đều cho tổng số câu hỏi.

Ví dụ: Nếu đề kiểm tra có 50 câu hỏi thì mỗi câu hỏi được 0,2 điểm.


4.5.6  Bước 6. Xem xét lại việc biên soạn đề kiểm tra
Sau khi biên soạn xong đề kiểm tra cần xem xét lại việc biên soạn đề kiểm tra, gồm các bước sau:

          1) Đối chiếu từng câu hỏi với hướng dẫn chấm và thang điểm, phát hiện những sai sót hoặc thiếu chính xác của đề và đáp án. Sửa các từ ngữ, nội dung nếu thấy cần thiết để đảm bảo tính khoa học và chính xác.

          2) Đối chiếu từng câu hỏi với ma trận đề, xem xét câu hỏi có phù hợp với chuẩn cần đánh giá không? Có phù hợp với cấp độ nhận thức cần đánh giá không? Số điểm có thích hợp không? Thời gian dự kiến có phù hợp không? (giáo viên tự làm bài kiểm tra, thời gian làm bài của giáo viên bằng khoảng 70% thời gian dự kiến cho học sinh làm bài là phù hợp).

          3) Thử đề kiểm tra để tiếp tục điều chỉnh đề cho phù hợp với mục tiêu, chuẩn chương trình và đối tượng học sinh.

          4) Hoàn thiện đề, hướng dẫn chấm và thang điểm.
5. Phạm vi áp dụng, khả năng phổ biến.

Nội dung học tập của các hệ đào tạo trong trường (Cao đẳng chuyên nghiệp, Cao đẳng nghề, Trung cấp chuyên nghiệp,…) về cơ bản có những phần giống nhau nên GV trong tổ có thể áp dụng những kỹ thuật này để soạn các câu hỏi trắc nghiệm dùng trong bài kiểm tra đánh giá khả năng tiếp thu kiến thức của SVHS qua các bài kiểm tra thường xuyên, bài thi giữa học phần hay thi kết thúc học phần.
6. Thời điểm áp dụng.
Như đã trình bày ở trên, việc biên soạn các câu hỏi trắc nghiệm mất nhiều thời gian và công sức. Vì vậy để có được một đề thi hoàn chỉnh, đúng về nội dung và đẹp mắt về hình thức GV có thể soạn câu hỏi cho từng nội dung kiến thức, từng chương trong suốt quá trình giảng dạy tại lớp. Các câu hỏi có thể được sử dụng trong kiểm tra thường xuyên, thi giữa học phần, hoặc thi kết thúc học phần. Tuy nhiên, trong quá trình giảng dạy, sau mỗi đợt thi, kiểm tra GV có thể cập nhật, chỉnh sửa hoặc bổ sung tích lũy vào ngân hàng câu hỏi giúp GV nhanh chóng và dễ dàng hơn trong việc ra đề thi sau này.
7. Hiệu quả mang lại.
Sau khi áp dụng các kỹ thuật biên soạn câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh, tôi nhận thấy một số kết quả khả quan sau đây:

- Áp dụng phương thức kiểm tra đánh giá bằng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm vào quá trình giảng dạy và đánh giá SV giúp mục tiêu đánh giá đạt được hiệu quả cao. Trong một thời gian ngắn GV kiểm tra được kiến thức của SV dưới nhiều hình thức cụ thể, đi vào những khía cạnh khác nhau của nhiều vấn đề kiến thức. Phạm vi kiểm tra kiến thức rộng nên SV không còn khuynh hướng học tủ. Độ tin cậy trong đánh giá cũng được tăng lên, phản ánh chính xác sự tiếp thu trên lớp cũng như năng lực thực sự của SVHS.

- Ngoài ra, kiểm tra trắc nghiệm ít tốn thời gian, đặc biệt là khâu chấm bài. Biên soạn một đề thi trắc nghiệm thì tốn nhiều thời gian nhưng khi tổ chức thi kiểm tra và chấm bài lại rất nhanh chóng. Hơn nữa, trắc nghiệm đảm bảo tính khách quan khi cho điểm, tránh được tình trạng chênh lệch điểm số khá lớn giữa những người chấm cùng một bài. Thậm chí là một người chấm ở những thời điểm khác nhau, khắc phục được tính “chủ quan” khi đánh giá năng lực của SV.
- Các kỹ thuật trên giúp biên soạn các câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh khoa học hơn, ít tốn thời gian hơn. Từ đó tạo ra một đề kiểm tra có chất lượng, đi sát với mục tiêu kiểm tra giúp GV xây dựng một đề kiểm tra đạt yêu cầu, đạt được mục tiêu dạy và học.

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG:
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